	PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /TB- THCS
	Hạ Long, ngày 26  tháng 9 năm 2015

	THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, 

CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2015 - 2016
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	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS

	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên
	66
	57
	09
	0
	05
	43
	09
	09
	0
	

	I
	Giáo viên
	51
	51
	0
	0
	03
	41
	07
	0
	0
	

	
	Trong đó số 
giáo viên dạy môn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Toán
	12
	12
	0
	0
	0
	11
	01
	0
	0
	

	2
	Lý
	02
	02
	0
	0
	0
	01
	01
	0
	0
	

	3
	Hóa
	02
	02
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	0
	

	4
	Sinh
	03
	03
	0
	0
	01
	01
	01
	0
	0
	

	5
	Ngữ văn
	12
	12
	0
	0
	02
	09
	01
	0
	0
	

	6
	Lịch sử
	02
	02
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	0
	

	7
	Địa lí
	03
	03
	0
	0
	0
	02
	01
	0
	0
	

	8
	GDCD
	02
	02
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	0
	

	9
	Thể dục
	02
	02
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	0
	

	10
	Âm nhạc
	02
	02
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	0
	

	11
	Mĩ thuật
	02
	02
	0
	0
	0
	01
	01
	0
	0
	

	12
	Ngoại ngữ
	06
	06
	0
	0
	0
	06
	0
	0
	0
	

	13
	Công nghệ
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	

	II
	Cán bộ quản lý
	03
	03
	0
	0
	02
	01
	0
	0
	0
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	02
	02
	0
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	

	III
	Nhân viên
	12
	03
	09
	0
	0
	01
	02
	09
	0
	

	1
	Nhân viên văn thư
	0
	               0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Nhân viên kế toán
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	

	3
	Thủ quĩ
	01
	01
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	

	4
	Nhân viên y tế
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	

	5
	Nhân viên thư viện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Lao công
	04
	0
	04
	0 
	0
	0
	0
	04
	0
	

	7
	Bảo vệ
	05
	0
	05
	0
	0
	0
	0
	05
	0
	


	  Nơi nhận:
· Các bộ phận
· Lưu VT
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nguyệt Quế


